ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1. (1,5 điểm)

Cho biểu thức [image: image1.wmf]2
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 1.

a) Rút gọn biểu thức P

b) Với giá trị nào của x thì P = [image: image4.wmf]1

2

.

Bài 2. (1,5 điểm)

1. Cho hàm số y = 3x + 5m + 1(d). 

Xác định m, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua  điểm A(1 ;-1). Với m tìm được ở trên hãy tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) với đường thẳng y = 2x - 3

2. Giải hệ phương trình :
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Bài 3: (2,5 điểm)
1) Cho phương trình bậc hai: x2 + mx - m - 1 = 0     (*)

a) Giải phương trình (*) khi m = 1

b) Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm cùng lớn hơn -1 

2) Có hai hình thức trả tiền cho việc truy cập Internet

- Hình thức 1: mỗi giờ truy cập giá 2500 đồng 

- Hình thức 2: thuê bao hàng tháng là 180000 đồng

a) Nếu bác Mai mỗi ngày sử dụng mạng 4 giờ liên tục trong 30 ngày thì bác Mai nên chọn gói cước nào thì tiết kiệm?

b) Để sử dụng gói cước 1 là hợp lí mà mỗi ngày dùng 2 giờ thì số người sử dụng phải thỏa mãn yêu cầu gì?

Bài 4. ( 3,5 điểm)

1. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tròn tâm O lấy điểm C (C không trùng với A, B và CA > CB). Các tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A, tại C cắt nhau ở điểm D, kẻ CH vuông góc với AB (H thuộc AB), DO cắt AC tại E.

a) Chứng minh tứ giác OECH nội tiếp.

b) Đường thẳng CD cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh: 
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c) BD cắt CH tại M . Chứng minh: EM//AB. 

2. Tính thể tích của một hình cầu, biết diện tích của mặt cầu đó là 100
[image: image7.wmf]p

 cm2.

Bài 5. ( 1,0 điểm)

1. Cho 2 số  x, y 
[image: image8.wmf]³

 0. Chứng minh x + y 
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 2
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2. Cho x, y, z > 0 thỏa mãn x + y + z = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

           P = 
[image: image11.wmf]yz

x

+

2

 + 
[image: image12.wmf]xz

y

+

2

 + 
[image: image13.wmf]xy

z

+

2


DAPAN

	Bài 1

(1,5 điểm)
	1. (0,75 điểm )  Thực hiện rút gọn  
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	2.  (0,75 điểm) Với x[image: image17.wmf]³
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Giải phương trình này ta được: 
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	Bài 2

(1,5 điểm ) 
	1. (0,75 điểm)

+/ Đồ thị hàm số đi  qua điểm A(1;-1) suy ra x = 1 và y = -1 thoả mãn công thức y = 3x + 5m + 1

 Suy ra      -1 = 3.1 + 5m + 1                                                          

 Tìm đ​ược m = -1, hàm số có dạng y = 3x – 4 (d)

+/ Hoành độ giao điểm của (d) và đường thẳng y = 2x - 3 là nghiệm của phương trình:  3x – 4 = 2x - 3 
[image: image25.wmf]3x2x43x1
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thay x =  vào PT hàm số y = 2.1 - 3 được y = -1

Vậy toạ độ giao điểm là (1;-1)
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	2. (0,75 điểm) Giải hệ PT 


[image: image26.wmf]4534531717

354122035

xyxyy

xyxyxy

+=+==-

ììì

ÛÛ

ííí

-=-=-=

îîî



[image: image27.wmf]11

3(1)52

yy

xx

=-=-

ìì

Û

íí

--==

îî


 Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là: ( x; y) = (2 ; -1) 
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	3
	1a
	Với m = 1 thì phương trình (*) trở thành x2 + x - 2 = 0 (1)

a+ b + c = 1 + 1 – 2 = 0

Phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = 1; x2 = -2
	0,25
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	1b
	a+ b + c = 1 + m – m - 1 = 0 

Phương trình có hai nghiệm là x1 = 1; x2 = -m - 1

Để phương trình (*) có hai nghiệm lớn hơn -1 thì 

-m – 1 > -1 (  -m > 0 (  m < 0   

Vậy m < 0 thì phương trình có hai nghiệm cùng lớn hơn -1
	0,25
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	2a
	Số tiền bác Mai phải trả khi dùng 4 giờ để truy cập Internet mỗi ngày trong 30 ngày theo gói cước 1 là :

30. 2500 .4 = 300000 ( đồng )

Vậy bác Mai nên chọn gói cước 2.
	0,5

	
	2b
	Số tiền bác Mai phải trả cho x(người) khi sử dụng 2 giờ một ngày theo gói cước 1 là  

2000.x .30 = 60000.x

Để sử dụng gói 1 là hợp lí thì 60000x < 180000 ( x < 3 

Vậy số người sử dụng hợp lí là 1 hoặc 2 người.
	0,5


	4.

(3,5 điểm)
	1. Hình vẽ đúng cho câu a
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	a. ( 1,0 điểm)
	

	
	Vì DA và DC là các tiếp tuyến của (O) nên DA = DC

 Có OA = OC 

=> O, D nằm trên đường trung trực của đoạn AC

=> AC ( DO  tại E => 
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Từ (1) và (2) => 
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=> tứ giác OECH nội tiếp         
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	b. ( 0,75 điểm)

	
	Vì CF là tiếp tuyến của (O) =>
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EMBED Equation.DSMT4[image: image38.wmf]1
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) (t/c góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn) => 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image51.wmf]1
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Vậy:  
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	c. ( 0,75 điểm)

	
	Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AD và BC

Có 
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=> DK = DC. Mà DC = AD  => DA = DK

có CH //KA => 
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Mà DK = DA nên CM = MH                    (*)

Theo câu 1 có DO là đường trung trực của AC

=> EA = EC                                              (**)

Từ (*) và (**) => ME là đường trung bình của (ACH

=> ME//AB.
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	2. (0,5 điểm)

	
	Bán kính của hình cầu là: 

AD: S = 4
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R2 => R = 
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Diện tích mặt cầu là:

AD: V = 
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	1. ( 0,25 điểm)

	x + y 
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 x + y - 2
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 0 luôn đúng với mọi x, y 
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     (*) Dấu “=” xảy ra 
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	2. ( 0,75 điểm)

	Xét 
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Áp dụng bất đẳng thức (*) Cosi cho 2 số dương x + y, x + z ta có:

 (x +y) +(x + z) 
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 EMBED Equation.3  [image: image86.wmf]£
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Chứng minh tương tự có: 
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              (3)

Cộng vế với vế của (1), (2), (3) ta được:

 P = 
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Vậy giá trị lớn nhất của P là 4 khi và chỉ khi

x= y = z = 
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